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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển vòng 01 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục huyện Châu Thành năm 2024 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân huyện huyện Châu Thành về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục 

và Đào tạo năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện châu Thành về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-HĐTD ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024; 

Căn cứ Thông báo số 450/BC-BKT ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ban kiểm 

tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo năm 2024 về việc 

kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đối với thí sinh tham gia tuyển dụng viên 

chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024 vòng 1; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024 thông 

báo cụ thể như sau: 

- Tổng số phiếu đăng ký: 54 phiếu.  

- Tổng số phiếu đủ điều kiện vòng 1: 52 phiếu. 

- Tổng số phiếu không đủ điều kiện vòng 1: 02 phiếu. 

 (Danh sách kèm theo) 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024 thông 

báo đến các cơ quan và cá nhân có liên quan được biết./. 

   

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các bộ phận giúp việc Hội đồng; 

- CT, các PCT UBND huyện ;  

- Các phòng ban huyện; 

- Các trường MN, TH, THCS, TH-

THCS Nguyễn Văn Khá; 

- Trung tâm VH-TT$&TT huyện; 

- Thí sinh tham gia dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
TRƯỞNG PHÒNG NỘI VỤ 

Huỳnh Văn Sáu    



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2024 

        

TT HỌ TÊN 
NĂM 

SINH 

VỊ TRÍ 

 DỰ TUYỂN 

ĐƠN VỊ DỰ TUYỂN TRÌNH 

ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

GHI CHÚ 

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 

1 Nguyễn Ngọc Thảo 1999 Giáo viên MN MN An Hiệp MN Tam Phước Cao đẳng Đủ điều kiện  

2 Trần Thị Tuyết Ngân 2002 Giáo viên MN MN An Hóa   Cao đẳng Đủ điều kiện  

3 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 1999 Giáo viên MN MG An Phước   Đại học Đủ điều kiện  

4 Trần Thị Hoài Ngọc 2001 Giáo viên MN MG An Phước MN An Hóa Cao đẳng Đủ điều kiện  

5 Nguyễn Tuyết Trang 2002 Giáo viên MN MG An Phước   Cao đẳng Đủ điều kiện  

6 Lê Huỳnh Kim Thoa 2002 Giáo viên MN MG An Phước   Cao đẳng Đủ điều kiện  

7 Mai Thị Ngọc 2001 Giáo viên MN MG An Phước   Cao đẳng Đủ điều kiện  

8 Đỗ Thị Yến Nhi 2001 Giáo viên MN MG An Phước   Cao đẳng Đủ điều kiện  

9 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1998 Giáo viên MN MG Giao Long   Cao đẳng Đủ điều kiện  

10 Lê Thị Anh Thư 2001 Giáo viên MN MN Tường Đa   Cao đẳng Đủ điều kiện  

11 Nguyễn Thanh Thúy Diệp 1999 Giáo viên MN MN Tường Đa MG Quới Thành Đại học Đủ điều kiện  

12 Trần Thái Mai Linh 2002 Giáo viên MN MN Tường Đa   Cao đẳng Đủ điều kiện  

13 Bùi Thị Ngọc Nhiên 2001 Giáo viên MN MN Tường Đa   Cao đẳng Đủ điều kiện  

14 Nguyễn Thị Ngọc Niềm 2002 Giáo viên MN MN Tường Đa   Cao đẳng Đủ điều kiện  

15 Võ Diệu Vàng 1999 Giáo viên MN MG Phú An Hòa MG Tam Phước Cao đẳng Đủ điều kiện  

16 Trà Thị Thanh Quyên 2001 Giáo viên MN MN Phú Túc   Cao đẳng Đủ điều kiện  

17 Lê Thị Quỳnh Như 2001 Giáo viên MN MN Phú Túc   Cao đẳng Đủ điều kiện  

18 Phùng Kim Tuyến 2001 Giáo viên MN MN Phú Túc   Cao đẳng Đủ điều kiện  

19 Nguyễn Thị Thảo Nhi 2002 Giáo viên MN MN Phú Túc   Cao đẳng Đủ điều kiện  

20 Nguyễn Ngọc Kim Mỹ 2002 Giáo viên MN MG Phú Đức MG Quới Thành Cao đẳng Đủ điều kiện  

21 Nguyễn Thụy Nhã Thuyên 1999 Giáo viên MN MG Quới Thành   Đại học Đủ điều kiện  

22 Nguyễn Hoàng Tuyết Nga 2002 Giáo viên MN MG Quới Sơn   Cao đẳng Đủ điều kiện  

23 Trương Thị Hải Yến 2002 Giáo viên MN MG Quới Sơn   Cao đẳng Đủ điều kiện  

24 Hà Thị Thúy Diễm 2002 Giáo viên MN MG Quới Sơn   Cao đẳng Đủ điều kiện  

25 Phạm Ngọc Tú Quyên 2002 Giáo viên MN MN Thành Triệu   Cao đẳng Đủ điều kiện  
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TT HỌ TÊN 
NĂM 

SINH 

VỊ TRÍ 

 DỰ TUYỂN 

ĐƠN VỊ DỰ TUYỂN TRÌNH 

ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

GHI CHÚ 

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 

26 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1990 Giáo viên TH TH An Hóa   Đại học Đủ điều kiện  

27 Võ Thị Cẩm Lài 1990 Giáo viên TH TH An Hóa   Đại học Đủ điều kiện  

28 Nguyễn Hoàng Hiếu 1987 Thể dục TH Tam Phước   Đại học Đủ điều kiện  

29 Đinh Thị Kim Chi 1998 Giáo viên TH TH Tam Phước TH An Hiệp Đại học Đủ điều kiện  

30 Nguyễn Thị Như Thảo 1982 Giáo viên TH TH Tường Đa TH An Hiệp Đại học Đủ điều kiện  

31 Trần Thị Nguyên 1993 Giáo viên TH TH Tân Thạch B TH Tam Phước Đại học Đủ điều kiện  

32 Nguyễn Lê Châu Phi 1982 Tiếng Anh TH Tiên Thủy A TH-THCS Nguyễn Văn Khá Đại học Đủ điều kiện  

33 Nguyễn Hồng Sang 1978 Âm nhạc TH Tiên Thủy B TH Tiên Thủy A Đại học Đủ điều kiện  

34 Phan Tuyết Vy 1994 Giáo viên TH TH Quới Sơn   Đại học Đủ điều kiện  

35 Trần Thị Thanh Trang 2000 Lịch sử THCS Giao Long THCS An Hiệp Đại học Đủ điều kiện  

36 Nguyễn Ngọc Anh Thư 2001 Vật lý THCS Phú Túc   Đại học Đủ điều kiện  

37 Nguyễn Thị Bích Duyên 1997 GDCD THCS Phú Túc   Đại học Đủ điều kiện  

38 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 1999 GDCD THCS Phú Túc   Đại học Đủ điều kiện  

39 Bùi Trọng Hên 2001 Thể dục THCS Tam Phước TH Tường Đa Đại học Không đủ điều kiện  

40 Trần Đức Huy 1995 Thể dục THCS Tam Phước TH Tam Phước Đại học Đủ điều kiện  

41 Nguyễn Thị Thu Thảo 1998 Hóa học THCS Tân Phú   Đại học Đủ điều kiện  

42 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1997 Hóa học THCS Tân Phú   Đại học Đủ điều kiện  

43 Trần Thị Nguyên 1990 Hóa học THCS Tân Thạch THCS Tân Phú Đại học Đủ điều kiện  

44 Phạm Thị Trúc Mai 1996 Hóa học THCS Tân Thạch   Đại học Đủ điều kiện  

45 Dương Thị Phương Thủy 1997 Ngữ Văn THCS Tân Thạch THCS Phú Túc Đại học Đủ điều kiện  

46 Phạm Thị Kim Băng 1988 Ngữ Văn THCS Tân Thạch   Đại học Không đủ điều kiện  

47 Nguyễn Thanh Hùng 1993 Thể dục THCS Tân Thạch   Đại học Đủ điều kiện  

48 Bùi Vũ Khánh Duy 1995 Thể dục THCS Tân Thạch THCS Tam Phước Đại học Đủ điều kiện  

49 Nguyễn Đỗ Mạnh Dũng 1998 Tiếng Anh TH-THCS Nguyễn Văn Khá   Đại học Đủ điều kiện  

50 Phạm Thanh Quân 1995 Sinh học THCS Tiên Thủy THCS Tam Phước Đại học Đủ điều kiện  

51 Lục Tiểu Phụng 1994 Nhân viên THCS Tiên Thủy   Cao đẳng Đủ điều kiện  
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TT HỌ TÊN 
NĂM 

SINH 

VỊ TRÍ 

 DỰ TUYỂN 

ĐƠN VỊ DỰ TUYỂN TRÌNH 

ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN 

GHI CHÚ 

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 

52 Lê Thị Ngọc Thắm 1985 Nhân viên MN Phú Túc   Cao đẳng Đủ điều kiện  

53 Trần Thị Hạnh Nhã 1984 Nhân viên TH Quới Sơn   Đại học Đủ điều kiện  

54 Nguyễn Văn Khoa 1997 Nhân viên TH Tiên Thủy A MN Phú Túc Cao đẳng Đủ điều kiện  
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